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	TT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chuyên ngành
	Môn thi

	1
	1
	Bùi Tiến Lực
	10/01/1977
	HSCC
	Sinh lý bệnh

	2
	2
	Hà Giang Nam
	27/10/1976
	HSCC
	Sinh lý bệnh

	3
	3
	Phùng Minh Quang
	01/03/1984
	HSCC
	Sinh lý bệnh

	4
	4
	Đỗ Xuân Thắng
	20/07/1988
	HSCC
	Sinh lý bệnh

	5
	5
	Nguyễn Thị Minh Thuỷ
	21/07/1972
	Lao
	MD cơ bản và Lao

	6
	6
	Nguyễn Trường Dũng
	11/10/1980
	Ngoại khoa
	GMHS

	7
	7
	Trương Đình Ngọc
	21/08/1979
	Ngoại khoa
	GMHS


	8
	8
	Phạm Thị Thuý
	08/10/1986
	Hoá sinh
	Hoá PT và HC

	9
	9
	Phạm Thế Hùng
	21/05/1977
	HH - TM
	Hóa sinh

	10
	10
	Phạm Bá Quỳnh
	03/12/1983
	Nội khoa
	Hóa sinh

	11
	11
	Trần Hồng Hải
	21/04/1980
	Nội khoa
	Hóa sinh

	12
	12
	Doãn Thị Nụ
	26/04/1973
	Nội khoa
	Hóa sinh

	13
	13
	Nguyễn Mạnh Trung
	09/01/1971
	Nội khoa
	Hóa sinh

	14
	14
	Đinh Hoàng Ân
	21/01/1975
	PHCN
	Y vật lý

	15
	15
	Nguyễn Lương Bảy
	28/02/1972
	PHCN
	Y vật lý

	16
	16
	Hoàng Thị Thúy Hằng
	15/10/1978
	Truyền nhiễm
	HSCC

	17
	17
	Kiều Văn Trợ
	30/05/1973
	Truyền nhiễm
	HSCC

	18
	18
	Nguyễn Quang Đạt
	29/11/1986
	HH - TM
	HSCC

	19
	19
	Lường Văn Nghị
	28/02/1982
	Da liễu
	Vi sinh

	20
	20
	Lê Đình Trường
	19/05/1987
	Nhi khoa
	Sinh lý học

	21
	21
	Phạm Đình Vinh
	09/07/1979
	YHCT
	Sinh lý học

	22
	22
	Lò Văn Chiên
	30/07/1980
	GMHS
	Sinh lý học

	23
	23
	Trịnh Mạnh Cường
	21/08/1977
	GMHS
	Sinh lý học

	24
	24
	Thào A Sùng 
	CKI -  K19
	Nhi khoa
	Sinh lý học

	25
	25
	Nguyễn Kỳ Duy Tâm 
	NCS 
	TMH
	Sinh lý học

	26
	26
	Hoàng Văn Hùng
	CKI -  K19
	GMHS
	Ngoại khoa

	27
	27
	Đỗ Văn Thọ 
	CKI -  K19
	CĐHA
	Ngoại khoa

	28
	28
	Nguyễn Thanh Tùng
	CKII - K29
	Nhi khoa
	Miễn dịch

	


